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1 11081391 Trần Ngọc Ẩn 2 1 NLRP
2 11012451 Lê Công Tuấn Anh 5 4
3 11097881 Nguyễn Hoàng Duy Anh 3 4.5 NLRP
4 11092091 Đinh Hoàng Bảo 10 9.5
5 11096121 Nguyễn Giang Đông 6 5.5 NLRP
6 11083141 Đặng Ngọc Duy 8 9 NLRP
7 11095231 Nguyễn Bảo Duy 10 9.5
8 11085401 Nguyễn Vũ Đan Duy 5 3.5 NLRP
9 11133561 Đinh Văn Giang 5 3 NLRP

10 11081281 Lâm Linh Giang 5 NLRP
11 11097321 Lưu Hồng Hà 5 7.5
12 11099691 Hà Chí Hải 8.5 10
13 11012221 Lưu Thanh Hải 2 1 NLRP
14 11099941 Vũ Nguyên Hải 4.5 1 NLRP
15 11087491 Nguyễn Duy Hân 3 7.5 NLRP
16 11102511 Phan Hữu Hiên 2 1 NLRP
17 11053091 Nguyễn Thị Hiếu 5 6
18 11091941 Võ Công Thi 6 8.5 NLRP
19 11088011 Phạm Hoàng Hiếu 4.5 2.5 NLRP
20 11095361 Ngô Thế Hùng 8 8 NLRP
21 11091371 Nguyễn Danh Hữu 5 5 NLRP
22 11099311 Võ Thanh Huy 2 NLRP
23 11093221 Trần Trung Kiên 4.5 7.5 NLRP
24 11106801 Lê Tuấn Kiệt 2 3 NLRP
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25 11095001 Hồ Tuấn Linh 3 7 NLRP
26 11095101 Nguyễn Ngọc Lĩnh 2 0 NLRP
27 11103151 Hoàng Phi Long 7 9 NLRP
28 11013981 Lê Ngọc Tường Long 2.5 2 NLRP
29 11012511 Nguyễn Thanh Long 5 1
30 11087981 Nguyễn Tấn Mẫn 4 6
31 11086301 Đinh Văn Minh 3 3 NLRP
32 11081591 Bùi Hoài Nam 7 8
33 11336821 Nguyễn Văn Nghĩa 4.5 3 NLRP
34 11013141 Võ Thanh Nhàn 4 2.5
35 11085881 Lê Hoàng Nhật 8 8.5
36 11086591 Thái Trí Thức 1 5 NLRP
37 11120111 Huỳnh Quốc Toàn 2 5.5 NLRP
38 11100501 Trần Sỹ Triều 4 6.5 NLRP
39 Lê Xuân Viễn 3 1 NLRP


